
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-CĐSL  

 

Sơn La, ngày        tháng 11 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc phê duyệt danh sách LHS Lào được hỗ trợ khuyến khích học 

tập do đạt thành tích trong học tập và rèn luyện, năm học 2023-2024. 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn 

La; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 

Sơn La về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh nước CHDCND Lào sang Việt 

Nam học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Biên bản số 133/BB-HĐHBKKHT ngày 06/11/2024 của Hội đồng 

xét cấp học bổng khuyến khích học tập trường Cao đẳng Sơn La đối với LHS học 

tiếng Việt và LHS học chuyên nghành năm học 2023 - 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT HSSV; Trưởng phòng KH-TC. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách hưởng hỗ trợ khuyến khích học tập cho lưu học 

sinh Lào có thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2023 - 2024 (trong 

đó có 05 Lưu học sinh Lào học chuyên nghành và 39 Lưu học sinh Lào học tiếng 

Việt). (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức hưởng thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ khuyến khích cho LHS Lào được trích từ 

nguồn Ngân sách tỉnh. 



Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo; Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng; Kế hoạch - Tài chính; Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng khoa Đào tạo 

Quốc tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo nhà trường (Báo cáo); 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, CTHSSV, P.KH-TC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 



DANH SÁCH KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, HỌC TẬP CỦA LHS LÀO HỌC TIẾNG VIỆT K22 NĂM HỌC 2023-2024  
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CĐSL ngày         /11/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ tên tiếng Anh Giới Ngày sinh Lớp Tỉnh cử đào tạo Chỉ tiêu 

Điểm Xếp loại 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

1 THIPPHAVONG AMIN Nam 27/03/2006 TV LHS Lào K22C Luông Pha Bang Ngân sách 7.5 88 Khá Tốt 

2 VONGXAI AMPHAIVANH Nữ 25/11/2005 TV LHS Lào K22A Luông Pha Bang Ngân sách 7.5 93 Khá Xuất sắc 

3 SOMPAOVANG ANEE Nữ 23/07/2005 TV LHS Lào K22B Bò Kẹo Ngân sách 8.5 88 Giỏi Tốt 

4 SISONGKHAM BOUNTHAVY Nam 19/11/2006 TV LHS Lào K22C Bò Kẹo Ngân sách 7.5 93 Khá Xuất sắc 

5 LAOXER BOUNXAY Nam 05/09/2002 TV LHS Lào K22C Phông Sa Lỳ Ngân sách 7.5 88 Khá Tốt 

6 XIONG CHIMOUA Nam 26/05/2004 TV LHS Lào K22B Xay Sổm Bun Ngân sách 8.0 86 Giỏi Tốt 

7 SOULIVONG DASAVANH Nữ 12/01/2005 TV LHS Lào K22A Phông Sa Lỳ Ngân sách 7.5 87 Khá Tốt 

8 SODNASONG DOLA Nữ 07/09/2007 TV LHS Lào K22D Xay Sổm Bun Ngân sách 7.0 85 Khá Tốt 

9 SISOUPHANH DOUANGCHANH Nữ 03/02/2005 TV LHS Lào K22C Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách 7.0 88 Khá Tốt 

10 PHIMMAVONG HATSADEE Nam 15/12/2005 TV LHS Lào K22A Xiêng Khoảng Ngân sách 8.5 95 Giỏi Xuất sắc 

11 THOR HOUAWA Nam 12/02/2005 TV LHS Lào K22A Bò Kẹo Ngân sách 7.0 88 Khá Tốt 

12 PHANTHADEE JINGKHAM Nữ 28/10/2005 TV LHS Lào K22D Xay Sổm Bun Ngân sách 7.0 87 Khá Tốt 

13 MINGMANY KHAIMOUK Nữ 22/11/2006 TV LHS Lào K22B Xay Sổm Bun Ngân sách 8.0 87 Giỏi Tốt 

14 VANG KHAMDY Nữ 30/03/2006 TV LHS Lào K22A Xiêng Khoảng Ngân sách 7.5 88 Khá Tốt 

15 SIPANYA LINDA Nữ 22/10/2005 TV LHS Lào K22C Hủa Phăn Ngân sách 7.0 86 Khá Tốt 

16 SENGSOMPHANH LITKEO Nam 21/07/1987 TV LHS Lào K22C Luông Nậm Thà Ngân sách 7.5 94 Khá Xuất sắc 

17 HOMMANICHAN MAIKHAM Nữ 30/01/2005 TV LHS Lào K22C Hủa Phăn Ngân sách 8.0 89 Giỏi Tốt 

18 NAOHER MAILEEYANG Nữ 25/05/2005 TV LHS Lào K22B Xay Sổm Bun Ngân sách 7.5 84 Khá Tốt 



19 LAOYIACHONGTUA MOUATHOR Nam 10/06/2005 TV LHS Lào K22B Luông Pha Bang Ngân sách 7.0 83 Khá Tốt 

20 SITTHISAY MOUKSADA Nữ 06/01/2005 TV LHS Lào K22B Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách 7.0 87 Khá Tốt 

21 PHETTHONG MOUN Nam 29/12/2004 TV LHS Lào K22A Hủa Phăn Ngân sách 7.0 95 Khá Xuất sắc 

22 PHENGSABAP SENGTHAVISOUK Nam 10/10/2005 TV LHS Lào K22B Xay Sổm Bun Ngân sách 7.0 84 Khá Tốt 

23 SYBOUNPHAN SENGVILAYPHONE Nữ 18/06/2004 TV LHS Lào K22B Xay Sổm Bun Ngân sách 8.0 92 Giỏi Xuất sắc 

24 SITMIXAI SOMKHITH Nam 04/06/2003 TV LHS Lào K22C U Đôm Xay Ngân sách 7.5 85 Khá Tốt 

25 CHOMTHALA SOMVANG Nam 02/01/2004 TV LHS Lào K22B Bò Kẹo Ngân sách 7.0 85 Khá Tốt 

26 NITHAKONE SOUDATHIP Nữ 25/10/2006 TV LHS Lào K22D Luông Pha Bang Ngân sách 8.5 93 Giỏi Xuất sắc 

27 SYKHAMXAY SOUKKUNYA Nữ 15/09/2006 TV LHS Lào K22A Xay Sổm Bun Ngân sách 7.0 87 Khá Tốt 

28 THAMMAVONG SOULIYA Nam 22/01/2007 TV LHS Lào K22C Xay Sổm Bun Ngân sách 7.5 91 Khá Xuất sắc 

29 SENGSULIYA SOUPHANICK Nữ 30/05/2005 TV LHS Lào K22B Xiêng Khoảng Ngân sách 7.0 82 Khá Tốt 

30 OUNTHAVEE SOUPHANIT Nữ 11/01/2005 TV LHS Lào K22B Luông Pha Bang Ngân sách 7.0 84 Khá Tốt 

31 SOUMUE VANHXAI Nam 10/04/1996 TV LHS Lào K22B Luông Nậm Thà Ngân sách 7.0 95 Khá Xuất sắc 

32 HER XEEYE Nam 01/10/2006 TV LHS Lào K22D Xay Nhạ Bu Ly Ngân sách 7.5 93 Khá Xuất sắc 

33 SIKEOVONG INNA THONGDENG Nam 25/07/1986 Cán bộ Lào K13A Hủa Phăn Ngân sách 8   Giỏi   

 Danh 

Danh sách này có: 33 Lưu học viên học tiếng Việt 



DANH SÁCH KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, HỌC TẬP CỦA LHS LÀO HỌC CHUYÊN NGHÀNH, NĂM HỌC 2023-2024  
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CĐSL ngày         /11/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ tên tiếng Anh Giới Ngày sinh Lớp 
Tỉnh cử  

đào tạo 
Chỉ tiêu KHOA 

Điểm Xếp loại 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

Học 

tập 

Rèn 

luyện 

1 PHOUMSAVAN SOMKIET Nam 1/11/2003 CĐ CNKT Điện - ĐT K59 Bò Kẹo Ngân sách KTCN 2.92 83 Khá Tốt 

2 PHANTHAVONG LEEMONE Nữ 28/01/2005 CĐ Chăn nuôi - Thú y K60A 
Xiêng 

Khoảng 
Ngân sách 

Nông 

Lâm 
3.25 82 Giỏi Tốt 

3 PHETSAVONGPHONE SIN Nữ 11/06/2003 CĐ Công nghệ TT K60A Hủa Phăn Ngân sách KTCN 3.08 80 Khá Tốt 

4 SAIYTHIN SONE Nữ 18/04/2004 CĐ Công nghệ TT K60A Hủa Phăn Ngân sách KTCN 2.93 81 Khá Tốt 

5 SENG KHAM POUAN KOMIN Nam 23/07/2004 CĐ Công nghệ TT K60A Bò Kẹo Ngân sách KTCN 3.04 81 Khá Tốt 

 

Danh sách này có: 05 Lưu học sinh học chuyên nghành. 
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